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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
Tên dự án: Đề án Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bổ sung);
Tên gói thầu: Điều tra, khảo sát, xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bổ sung);
Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khánh Hòa (18 xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước sắp xếp).
1. Mục tiêu 
Xác định giá trị các loại rừng phù hợp với điều kiện thực tiễn trên cơ sở khung pháp lý hiện hành của Nhà nước để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng thông qua các trường hợp: cho thuê rừng; xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; xác định giá để tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
2. Nguyên tắc định giá rừng, định khung giá rừng
- Định giá rừng, định khung giá rừng tuân thủ các quy định tại khoản 12 Điều 2, khoản 1, khoản 2 Điều 90 Luật lâm nghiệp năm 2017; khoản 1 Điều 22 Luật Giá năm 2023.
- Định giá rừng, định khung giá rừng đảm bảo phù hợp với từng trạng thái rừng, loại rừng cho các trường hợp cụ thể được quy định tại Mục 2 Chương II và Mục 2 Chương III Thông tư 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Định khung giá rừng căn cứ vào nhu cầu của địa phương trong quản lý rừng và kết quả định giá rừng; khung giá rừng tính theo đơn vị hành chính cấp huyện và tương tương, được tổng hợp cho toàn tỉnh.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi, khu vực khảo sát
- Phạm vi khảo sát: gồm toàn bộ diện tích đất có rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn Nam Khánh Hoà (tỉnh Ninh Thuận trước sắp xếp) là 163.642,45 ha (rừng tự nhiên là 149.368,32 ha; rừng trồng là 14.274,13 ha).
- Khu vực: gồm 18 xã có diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng nằm trong quy hoạch 03 loại rừng (03 xã, phường: phường Đô Vinh 1,71 ha, phường Ninh Chữ 212,71 ha và xã Ninh Phước 39,50 ha nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng, nên không thuộc phạm vi khảo sát). Diện tích cụ thể của từng xã được thể hiện tại bảng dưới đây:
	TT
	Xã
	DT RTN (ha)
	DT rừng trồng (ha)
	Tổng

	1
	Xã Anh Dũng
	24.816,68
	977,51
	25.794,19

	2
	Xã Bác Ái
	8.655.70
	1.097,91
	9.753,61

	3
	Xã Bác Ái Đông
	9.867,23
	1.411,05
	11.278,28

	4
	Xã Bác Ái Tây
	35.530,35
	1.443,88
	36.974,23

	5
	Xã Cà Ná
	3.005,45
	138,46
	3.143,91

	6
	Xã Công Hải
	4.717,54
	1.382,04
	6.099,58

	7
	Xã Lâm Sơn
	6.115,92
	2.029,59
	8.145,51

	8
	Xã Mỹ Sơn
	8.544,73
	743,80
	9.288,53

	9
	Xã Ninh Hải
	3.108,93
	274,09
	3.383,02

	10
	Xã Ninh Sơn
	2.089,24
	337,55
	2.426,79

	11
	Xã Phước Dinh
	2.918,81
	1.171,28
	4.090,09

	12
	Xã Phước Hà
	15.429,72
	365,01
	15.794,73

	13
	Xã Phước Hậu
	1.042,25
	26,50
	1.068,75

	14
	Xã Phước Hữu
	7.258,35
	679,79
	7.938,14

	15
	Xã Thuận Bắc
	3.600,45
	1.389,55
	4.990,00

	16
	Xã Thuận Nam
	1.573,08
	599,87
	2.172,95

	17
	Xã Vĩnh Hải
	10.901,97
	124,49
	11.026,46

	18
	Xã Xuân Hải
	
	19,65
	19,65

	
	Tổng
	149.176,40
	14.212,02
	163.388,42


2. Xác định giá rừng, định giá rừng tự nhiên
2.1. Xác định giá rừng tự nhiên
Giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023; cụ thể:
- Xác định giá trị lâm sản để tính giá rừng bao gồm giá trị cây gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ. Phạm vi lâm sản ngoài gỗ cho định giá rừng gồm: tre, nứa, song, mây và các loại lâm sản ngoài gỗ có thể xác định được: Xác định tại Điều 7 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
+ Chọn lập ô điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng theo trạng thái rừng và theo đơn vị hành chính cấp huyện.
+ Điều tra, thu thập số liệu về giá bán gỗ tròn tại bãi giao; giá bán gỗ qua đấu giá tại các đơn vị chủ rừng, Hạt kiểm lâm. Số lượng phiếu điều tra dự kiến 16 đơn vị/cơ sở (6 đơn vị chủ rừng và 10 cơ sở thu mua, khai thác gỗ);
+ Điều tra, thu thập thông tin các chi phí liên quan đến khai thác, vận xuất, vận chuyển gỗ từ rừng đến bãi giao, thuế tài nguyên và các chi phí khác. Số lượng phiếu điều tra dự kiến 16 đơn vị/cơ sở (6 đơn vị chủ rừng và 10 cơ sở thu mua, khai thác gỗ); 
- Xác định giá trị quyền sử dụng rừng trong thời gian quản lý và sử dụng rừng còn lại: được xác định tại Điều 8 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT; bao gồm:
+ Xác định doanh thu bình quân từ khu rừng cần định giá trong 03 năm liền kề trước năm định giá (Doanh thu từ khai thác, dịch vụ môi trường rừng, hoạt động DLST và nguồn thu hợp pháp khác). Số lượng dự kiến 6 đơn vị chủ rừng;
+ Xác định tổng chi phí bình quân trong 03 năm liền trước năm định giá (chi phí khai thác chính, khai thác tận thu, ..; chi phí bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, ...; chi phí duy tu bảo dưỡng công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động DLST, ...). Số lượng dự kiến 6 đơn vị chủ rừng;
+ Xác định thời gian quản lý và sử dụng rừng: số năm còn lại được quản lý và sử dụng rừng trên cơ sở hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng:
+ Xác định tỷ lệ lãi suất theo tỷ lệ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại trên địa bàn: số lượng dự kiến 4 ngân hàng.
- Xác định giá trị môi trường rừng: được xác định tại Điều 9 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
2.2. Định giá rừng tự nhiên thực hiện tại Mục 2 Chương II Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT 
- Xác định giá rừng trong trường hợp cho thuê rừng quy định tại Điều 10 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng quy định tại Điều 11 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước quy định tại Điều 12 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá rừng trong trường hợp tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng quy định tại Điều 12 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT.
3. Xác định giá rừng, định giá rừng trồng
3.1. Xác định giá rừng trồng
Giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023, cụ thể:
- Xác định tổng chi phí đầu tư: tổng chi phí đầu tư đối với 1 ha rừng trồng được tính bằng tiền (đồng/ha); xác định theo Điều 15 Thông tư số 20/2023/TT- BNNPTNT. Nội dung thực hiện bao gồm thu thập thông tin về chi phí đầu tư trực tiếp và chi phí đầu tư gián tiếp tính từ thời điểm bắt đầu trồng đến thời điểm định giá; thông tin thu thập theo hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng của các đơn vị chủ rừng (Đối với rừng mới trồng chưa đạt các tiêu chí thành rừng: thu thập thông tin về chi phí tạo rừng); dự kiến thu thập thông tin 8 đơn vị chủ rừng.
- Xác định thu nhập dự kiến: thu nhập dự kiến tính cho 1 ha rừng được xác định tại Điều 16 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT. Nội dung thực hiện bao gồm thu thập thông tin về tổng doanh thu của khu rừng cần định giá từ lâm sản; DV MTR; hoạt động DLST; nghiên cứu khoa học, ... và nguồn thu hợp pháp khác tính từ thời điểm định giá đến hết chu kỳ kinh doanh, dự kiến thu thập thông tin 8 đơn vị chủ rừng.
- Xác định giá trị môi trường rừng: Xác định giá trị môi trường rừng đối với rừng trồng tại Điều 17 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT.
3.2. Định giá rừng trồng thực hiện tại Mục 2 Chương III Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT
- Xác định giá rừng trong trường hợp cho thuê rừng quy định tại Điều 19 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng quy định tại Điều 20 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước quy định tại Điều 21 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá rừng trong trường hợp tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng quy định tại Điều 22 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT.
4. Xây dựng khung giá các loại rừng
4.1. Thông tin diện tích các loại rừng trong khu vực rừng định giá
- Diện tích các trạng thái rừng tự nhiên theo rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất;
- Diện tích các loại rừng trồng đặc dụng, phòng hộ ven biển; trồng đặc dụng, phòng hộ khác;
- Diện tích các loại rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ, gỗ lớn.
4.2. Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu của các trạng thái rừng, loại rừng đã xác định nói trên phục vụ cho xác định giá rừng
- Điều tra, thu thập thông tin về giá bán gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ theo phương pháp điều tra, phỏng vấn tại các cơ sở, cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán lâm sản (30% số cơ sở có đăng ký kinh doanh trong khu vực);
- Các thông tin khác phục vụ định giá rừng đã được thu thập để tính toán định giá rừng tự nhiên và rừng trồng.
5. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ban hành khung giá rừng
- Xác định giá rừng trong trường hợp cho thuê rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng;
- Xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng;
- Xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước;
- Xác định giá để tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.
6. Phương pháp thực hiện
6.1 Công tác chuẩn bị
- Thu thập tài liệu có liên quan;
- Xây dựng đề cương, dự toán kinh phí;
- Thống nhất biện pháp kỹ thuật;
- Chuẩn bị vật tư kỹ thuật
- Lập kế hoạch thực hiện.
6.2 Điều tra, thu thập số liệu ngoại nghiệp
6.2.1.	Điều tra, thu thập thông tin xác định giá rừng
a. Điều tra, thu thập thông tin về giá rừng tự nhiên:
* Điều tra thu thập thông tin xác định giá trị lâm sản
- Làm việc với các đơn vị Kiểm lâm khu vực trên địa bàn các xã để thống nhất ranh giới, diện tích cần thực hiện trên 18 xã.
- Thu thập, tổng hợp, xác định tổng trữ lượng lâm sản của khu rừng
+ Điều tra, thu thập thông tin về diện tích, trữ lượng gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ
+ Xác định diện tích, trữ lượng gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ: Tiếp nhận và kế thừa số liệu điều tra hiện trạng, kiểm kê rừng đã thực hiện, dự kiến 497 ô (diện tích ÔTC 1.000m2). Xác định trữ lượng gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ theo Mục 2 Điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng và phân định ranh giới rừng tại Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (n).
+ Tổng hợp trữ lượng gỗ tính theo nhóm gỗ và theo TCVN 12619-2:2019; trữ lượng củi và lâm sản ngoài gỗ của khu rừng cần định giá, tình bình quân cho 1 ha.
- Xác định giá bán gỗ tròn, giá bán củi và lâm sản ngoài gỗ tại bãi giao:
+ Thu thập, tổng hợp thông tin giá bán gỗ tròn, giá bán củi và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh; thông tin về đấu giá gỗ; các quy định về giá gỗ tròn để tính thuế tài nguyên;
+ Điều tra bổ sung, tổng hợp thông tin tại các khu vực có khai thác rừng và phỏng vấn các cơ sở có mua bán lâm sản và các bên có liên quan;
+ Xác định giá bán gỗ tròn theo nhóm gỗ, giá bán củi và lâm sản ngoài gỗ;
- Xác định các chi phí liên quan đến khai thác, vận xuất, vận chuyển gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ từ rừng đến bãi giao, thuế tài nguyên và các chi phí hợp lý khác, gồm:
+ Thu thập thông tin về định mức cho hoạt động khai thác rừng;
+ Thu thập tài liệu, hồ sơ tính toán chi phí khai thác rừng trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá; các quy định về thuế tài nguyên, phí và các thông tin có liên quan;
+ Thu thập thông tin, phỏng vấn các bên liên quan về chi phí khai thác, vận xuất, vận chuyển gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ từ rừng đến bãi giao và chi phí hợp lý khác;
+ Xác định các chi phí khai thác, vận xuất, vận chuyển gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ từ rừng đến bãi giao;
 + Thu thập, tổng hợp thông tin về thuế tài nguyên phải nộp theo quy định;
* Điều tra, thu thập thông tinh xác định giá quyền sử dụng rừng
- Thu thập thông tin doanh thu bình quân từ khu rừng cần định giá trong 03 năm liền kề trước năm định giá, bao gồm:
+ Doanh thu từ khai thác lâm sản theo quy định;
+ Doanh thu từ DV MTR;
+ Doanh thu từ hoạt động DLST, nghĩ dưỡng, giải trí; …
+ Các nguồn thu hợp pháp khác.
- Thu thập thông tin về tổng chi phí bình quân trong 03 năm liền kề trước năm định giá, bao gồm:
+ Chi phí khai thác chính, khai thác tận thu, khai thác tận dụng và các chi phí khác liên quan tới khai thác lâm sản;
+ Chi phí bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung; …
+ Chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, …
+ Thuế và các chi phí hợp lý khác;
(Các chi phí trên được tính theo quy định nhà nước/theo giá thực tế tại thị trường địa phương ứng với khoảng thời gian trên)
- Thông tin về thời gian quản lý và sử dụng rừng: số năm còn lại được quản lý và sử dụng rừng trên cơ sở hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng;
- Thông tin tỷ lệ lãi xuất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại trên địa bàn, cụ thể:
+ Thông tin tỷ lệ lãi xuất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 01 năm cao nhất và 01 năm thấp nhất trong 03 năm liền kề trước năm định giá;
+ Tính tỷ lệ lãi suất trung bình tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dựa trên giá trung bình của tỷ lệ lãi suất cao nhất và thấp nhất.
* Điều tra, thu thập thông tin xác định giá trị môi trường rừng
Trên cơ sở thông tin từ kết quả tính toán giá trị lâm sản của khu rừng
b. Điều tra, thu thập thông tin về giá rừng trồng
- Khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin về hiện trạng rừng, công trình lâm sinh, kết cấu hạ tầng gắn liền với mục đích bảo vệ rừng, phát triển rừng tại thời điểm định giá;
- Thu thập, tổng hợp số liệu về chi phí hợp lý đầu tư tạo rừng (tính từ thời điểm tạo rừng đến thời điểm định giá);
- Xác định nguồn thu nhập dự kiến của rừng trồng tại thời điểm định giá;
 - Xác định lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại trên địa bàn của năm định giá;
- Xác định các khoản lãi suất tương ứng với lãi tiền gửi ngân hàng đối với khoản chi phí đầu tư trong thời gian từ thời điểm đầu tư đến thời điểm định giá.
6.2.2 Điều tra, thu thập thông tin định khung giá rừng
a. Thông tin diện tích các loại rừng trong khu vực rừng định giá, gồm:
· Diện tích các trạng thái rừng tự nhiên theo rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất;
· Diện tích các loại rừng trồng đặc dụng, phòng hộ ven biển; trồng đặc dụng, phòng hộ khác;
· Diện tích các loại rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ, gỗ lớn.
b. Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu của các trạng thái rừng, loại rừng đã xác định nói trên phục vụ cho xác định giá rừng, gồm:
· Điều tra, thu thập thông tin về giá bán gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ theo phương pháp điều tra, phỏng vấn tại các cơ sở, cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán lâm sản;
· Các thông tin khác phục vụ định giá rừng đã được thu thập để tính toán định giá rừng tự nhiên và rừng trồng (mục 6.2.1).
[bookmark: _bookmark17]6.3 Phương pháp tính toán số liệu nội nghiệp
[bookmark: _bookmark18]6.3.1 Xác định giá rừng, định giá rừng tự nhiên
a. Xác định giá trị rừng tự nhiên
Giá trị rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (Gtn) được tính bằng tiền đối với 01 ha, bao gồm giá trị lâm sản (Gls), giá trị quyền sử dụng rừng (Gsd) và giá trị môi trường rừng (Gmt). Công thức tính như sau:
Gtn = Gls + Gsd + Gmt
Trong đó:
Gls: là giá trị lâm sản được tính bằng tiền đối với 01 ha (đồng/ha) của khu rừng cần định giá, xác định theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2023/TT- BNNPTNT;
Gsd: là giá trị quyền sử dụng rừng được tính bằng tiền đối với 01 ha mà chủ rừng được hưởng từ rừng theo quy định trong thời gian giao rừng, cho thuê rừng quy về thời điểm định giá, xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 20/2023/TT- BNNPTNT;
Gmt: là giá trị môi trường rừng được tính bằng tiền đối với 01 ha của khu rừng dựa trên giá trị lâm sản và hệ số K, xác định theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
- Xác định giá trị lâm sản:
Giá trị lâm sản (Gls) được tính bằng tiền đối với 1 ha (đồng/ha) của khu rừng cần định giá theo công thức sau:
𝑛	𝑚
𝐺𝑙𝑠 = ∑(𝑀𝑔𝑖 𝑥 𝐺𝑔𝑖) + 𝑀𝑐 𝑥 𝐺𝑐 + ∑(𝑀𝑚ᵅW 𝑥 𝐺𝑚ᵅW)


Trong đó:

𝑖 = 1

ᵅW = 1

Mgi: là trữ lượng gỗ của nhóm gỗ (i) tính bằng m3;
Ggi: là giá gỗ tròn tại bãi giao sau khi trừ chi phí khai thác, thuế và các chi phí khác của nhóm gỗ (i) tính bằng đồng cho 01 m3 gỗ tròn;
n: là số lượng nhóm gỗ phân loại theo quy định áp dụng;
Mc: là trữ lượng củi, tính bằng m3 hoặc ster;
Gc: là giá bán củi, tính bằng đồng/m3 hoặc đồng/ster
Mmj: là trữ lượng lâm sản ngoài gỗ loại (j), tính bằng đơn vị phù hợp với lâm sản ngoài gỗ cho 01 ha;
Gmj: là giá bán lâm sản ngoài gỗ loại (j) tại bãi giao sau khi trừ chi phí khai thác, thuế và các chi phí khác, tính bằng đồng cho 01 đơn vị lâm sản ngoài gỗ;
m: là số lượng loại lâm sản ngoài gỗ xác định.
- Xác định giá trị quyền sử dụng rừng
Giá trị quyền sử dụng rừng (Gsd) của khu rừng cần định giá được tính theo công thức sau:
𝑛
𝐺𝑠𝑑 = ∑(𝐵 − 𝐶) / (1 + 𝑟 )𝑡
𝑡 = 1
Trong đó: 
B: là tổng doanh thu bình quân năm của khu rừng cần định giá (đồng/năm);
C: là tổng chi phí bình quân năm của khu rừng cần định giá (đồng/năm);
t: là thời gian quản lý và sử dụng rừng còn lại tính bằng năm (t bằng 1, 2,3,4,

r: là tỷ lệ chiết khấu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%). Tỷ lệ chiết khấu áp

dụng là tỷ lệ lãi suất tiền gửi trung bình năm của ngân hàng thương mại, được tính dựa trên tỷ lệ lãi suất kỳ hạn 12 tháng của 01 năm thấp nhất và của 01 năm cao nhất trong 03 năm liền kề trước đó.
· Xác định giá trị môi trường rừng
Giá trị môi trường rừng đối với 01 ha rừng tự nhiên được tính bằng tiền (đồng/ha) theo công thức sau:
Gmt = Gls x K
Trong đó:
Gmt là giá trị môi trường.
Gls là giá trị lâm sản.
K là hệ số điều chỉnh giá trị môi trường (rừng đặc dụng K=3; rừng phòng hộ K=2; rừng sản xuất K=1)
b. Định giá rừng tự nhiên
· Trường hợp cho thuê rừng
Giá khởi điểm cho thuê rừng đối với 01 ha rừng tự nhiên được tính bằng tiền (đồng/ha) theo công thức sau:
𝑛
𝐺𝑇𝑡𝑛 = ∑𝐺𝑠𝑑(1 + 𝑟 )𝑇 − 𝑘
𝑘 = 1
Trong đó:
GTtn: là giá khởi điểm cho thuê rừng tự nhiên (đồng/ha) trong thời gian cho thuê rừng;
Gsd: là giá trị quyền sử dụng rừng tính cho 01 năm (đồng/ha/năm);
r: là tỷ lệ chiết khấu xác định theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8:
T: là thời gian cho thuê rừng tính bằng năm;
k: là thứ tự năm cho thuê rừng xác định thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
Giá cho thuê rừng trồng xác định thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
· Trường hợp xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng:
Giá trị phải bồi thường (BTtn) đối với 01 ha rừng tự nhiên được tính bằng tiền (đồng/ha) theo công thức tính như sau:
BTtn = Tls + Tsd + Tmt
Trong đó:
Tls: là giá trị lâm sản bị thiệt hại;
Tsd: là giá trị quyền sử dụng rừng trong thời gian sử dụng rừng còn lại tính từ ngày rừng bị thiệt hại;
Tmt: là giá trị môi trường rừng của khu rừng bị thiệt hại;
· Trường hợp xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước
+ Trường hợp giá rừng khi thu hồi rừng được tính bằng giá trị quyền sử dụng rừng, áp dụng khi thời gian (t) bằng 1 và xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
+ Trường hợp giá rừng khi góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn (chuyển nhượng vốn) nhà nước được tính bằng giá trị rừng tự nhiên và xác định theo quy định tại Điều 6. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn (chuyển nhượng vốn) nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Xác định giá rừng trong trường hợp tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng
+ Giá rừng làm cơ sở tính thuế, phí và lệ phí liên quan được tính trên giá trị quyền sử dụng rừng và xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư 20;
+ Xác định mức thuế, phí và lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.
6.3.2 Xác định giá rừng, định giá rừng trồng
a. Xác định giá rừng trồng
Giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng được tính bằng tiền (đồng/ha) cho 01 ha rừng trồng mà chủ rừng được hưởng từ rừng trong thời gian được giao rừng, cho thuê rừng.
- Giá rừng trồng (Grt) bao gồm tổng chi phí đã đầu tư tạo rừng (CPrt) và thu nhập dự kiến (TNrt) và giá trị môi trường rừng (Gmt) trong thời gian được giao rừng, cho thuê rừng. Công thức tính như sau:
Grt = CPrt + TNrt + Gmt
Trong đó:
CPrt: là tổng chi phí đầu tư; TNrt: là thu nhập dự kiến; Gmt: là giá trị môi trường.
- Xác định tổng chi phí đầu tư
Tổng chi phí đầu tư đối với 01 ha rừng trồng được tính bằng tiền (đồng/ha) theo công thức sau:
𝑎
𝐶 𝑃𝑟 𝑡 = ∑𝐶𝑛(1 + 𝑟 )𝑎 − 𝑛
𝑛 = 1
Trong đó:
CPrt: là tổng chi phí đầu tư tạo rừng;
Cn: là chi phí đầu tư tạo rừng trong năm n;
a: là tuổi rừng tính bằng năm, xác định dựa trên năm định giá và năm bắt đầu trồng rừng;


..a);

n: là thứ tự các năm từ khi bắt đầu trồng rừng đến năm định giá (n bằng 1,2,3,

r: là tỷ lệ chiết khấu (%) được tính theo quy định tại khoản 5 Điều 8:
- Xác định thu nhập dự kiến
+ Xác định chu kỳ kinh doanh:
Đối với rừng đặc dụng, phòng hộ chu kỳ kinh doanh được thống nhất mặc

định áp dụng là 20 năm;
Đối với rừng sản xuất, chu kỳ kinh doanh xác định dựa vào thông tin trong phương án QLRBV hoặc theo hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với chủ rừng là tổ chức hoặc kế hoạch kinh doanh của chủ rừng.
+ Thu nhập dự kiến của rừng trồng, được tính theo công thức sau:
𝑛
𝑇𝑁𝑟𝑡 = ∑(𝐵𝑖 − 𝐶𝑖) / (1 + 𝑟 )𝑖
𝑖 = 1
Trong đó:
TNrt: là thu nhập dự kiến của rừng trồng;
Bi: là tổng doanh thu (đồng/ha) của khu rừng cần định giá lâm sản; dịch vụ môi trường rừng; hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập và các nguồn thu hợp pháp khác tại năm (t) tính từ thời điểm định giá đến hết chu kỳ kinh doanh;
Ci: là tổng chi phí (đồng/ha) của khu rừng cần định giá tại năm (t) tính từ thời điểm định giá cho đến hết chu kỳ kinh doanh;
r: là tỷ lệ chiết khấu xác định theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8:
i: là thứ tự các năm (tính bằng năm) tính từ năm định giá đến hết thời hạn của chu kỳ kinh doanh (i bằng 1, 2, 3, … n).
· Xác định giá trị môi trường của rừng trồng
Giá trị môi trường rừng áp dụng đối với rừng trồng đạt tiêu chuẩn sau thời gian kiến thiết cơ bản và được tính theo công thức sau:
Gmt = CPrt x K
Trong đó:
Gmt: là giá trị môi trường;
CPrt: là tổng chi phí đầu tư xác định theo quy định tại Điều 15;
Hệ số K quy đổi như sau: Đối với rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ, hệ số K là 0,5; đối với rừng trồng sản xuất gỗ lớn, hệ số K là 1; đối với rừng trồng đặc dụng, phòng hộ ven biển, hệ số K là 3; các loại rừng trồng đặc dụng, phòng hộ khác, hệ số K là 1,5.
b. Định giá rừng trồng

· Trường hợp cho thuê rừng
+ Giá khởi điểm cho thuê rừng đối với 01 ha rừng trồng được tính bằng tiền (đồng/ha) theo công thức sau:
GTrt = TNrt
Trong đó:



16;

GTrt: là giá khởi điểm cho thuê rừng trồng (đồng/ha);
TNrt: là thu nhập dự kiến từ rừng trồng (đồng/ha) xác định theo khoản 2 Điều

Giá cho thuê rừng trồng xác định thông qua đấu giá theo quy định của pháp

luật về đấu giá tài sản.
· Trường hợp xác định giá trị rừng phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng:
(1) Giá trị phải bồi thường (BTtn): đối với 01 ha rừng trồng bị thiệt hại do phá rừng, gây cháy rừng được tính theo công thức sau:
+ Đối với rừng trồng trong thời gian kiến thiết cơ bản:

BTrt = CPrt x Drt
Trong đó:
CPrt: là tổng chi phí đầu tư tạo rừng đối với 01 ha rừng trồng bị thiệt hại, xác định theo quy định tại Điều 15;
Drt: là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ % cho 01 ha rừng trồng bị thiệt hại;
+ Đối với rừng trồng đạt tiêu chuẩn sau thời gian kiến thiết cơ bản

BTrt = (CPrt + TNrt + Gmt) x Drt
Trong đó:
CPrt: là tổng chi phí đầu tư tạo rừng đối với 01 ha rừng trồng bị thiệt hại, xác định theo quy định tại Điều 15;
TNrt: là thu nhập dự kiến trong thời gian quản lý, sử dụng đối với 01 ha rừng trồng còn lại kể từ thời điểm xảy ra thiệt hại, xác định theo quy định tại Điều 16;
Gmt: là giá trị môi trường rừng xác định theo quy định tại Điều 17;
Drt: là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ % cho 01 ha rừng trồng bị thiệt hại;
(2) Giá trị phải bồi thường đối với 01 ha rừng trồng (BTrt) bị thiệt hại do khai thác gỗ và lâm sản trái phép, được tính theo công thức sau:
BTrt = Vls x Gls

Trong đó:
Vls: là khối lượng lâm sản bị thiệt hại tính bằng 1 m3 đối với gỗ hoặc bằng đơn vị phù hợp với lâm sản ngoài gỗ, theo quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;
Gls: là giá bán gỗ, lâm sản ngoài gỗ tại bãi giao tại thời điểm định giá.
· Trường hợp xác định giá rừng khi thu hồi rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước
+ Trường hợp giá rừng khi thu hồi rừng được tính bằng tổng thu nhập dự kiến trong thời gian quản lý cho thuê còn lại và xác định theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
+ Trường hợp giá rừng trồng khi góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn (chuyển nhượng vốn) nhà nước được tính bằng giá trị rừng trồng xác định theo quy định tại Điều 14; việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn (chuyển nhượng vốn) nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật.
· Xác định giá rừng để tính thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng
+ Giá rừng làm cơ sở tính thuế, phí và lệ phí liên quan được tính trên thu nhập dự kiến trong thời gian được giao quản lý, sử dụng rừng và xác định theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT;
+ Xác định mức thuế, phí và lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí.
6.4.	Tính toán định khung giá rừng
Tính toán xác định giá tối thiểu, tối đa và khung giá rừng thực hiện như sau:
-	Tính giá rừng tự nhiên, rừng trồng tối thiểu là giá trị trung bình thấp nhất của các giá trị rừng thành phần, xác định cho cùng trạng thái rừng, loại rừng từ kết quả tính toán tại các điểm điều tra;
-	Tính giá rừng tự nhiên, rừng trồng tối đa là giá trị trung bình cao nhất của các giá trị rừng thành phần, xác định cho cùng trạng thái rừng, loại rừng từ kết quả tính toán tại các điểm điều tra;
-	Giá trị rừng tối thiểu, tối đa thành phần được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền;
-	Giá rừng tối thiểu, tối đa xác định trong các trường hợp được quy định tại Mục 2 Chương II và Mục 2 Chương III và được tính bằng phương pháp bình quân gia quyền;
-	Khung giá rừng xác định là khoảng giá trị từng giá trị trung bình thấp nhất đến giá trị trung bình cao nhất của tất cả các loại rừng định giá; khung giá rừng xây dựng cho các trường hợp định giá rừng.
6.5.	Xây dựng dự thảo báo cáo Đề án
-	Tổng hợp số liệu điều tra, thu thập thông tin (mục 6.2.1 - 6.2.3), tính toán
 
nội nghiệp (mục 6.3 - 6.4)
-	Viết dự thảo báo cáo Đề án định giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tích hợp giữa khu vực Bắc Khánh Hoà và của khu vực Nam Khánh Hoà đang thực hiện).
6.6 Tổ chức hội nghị Báo cáo góp ý và thẩm định báo cáo
Báo cáo tại Hội nghị lần 1 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa: Thảo luận và góp ý cho báo cáo Lập đề án định giá các loại rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị và điều chỉnh khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Báo cáo tại Hội nghị lần 2 tại UBND tỉnh Khánh Hòa: Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thuyết minh và bảng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Các sản phẩm của dự án
· Hồ sơ giao nộp (10 bộ) gồm:
· Báo cáo thuyết minh Đề án định giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ((tích hợp cả khu vực Khánh Hoà cũ và Ninh Thuận cũ)
· Biểu định giá rừng tự nhiên theo trạng thái rừng và theo 18 xã/phường;
· Biểu định giá rừng trồng theo các loài cây, cấp tuổi và theo 18 xã/phường;
· Khung giá rừng tự nhiên theo trạng thái rừng và khung giá rừng trồng theo các loài cây cấp tuổi và theo 18 xã/phường.
· Quyết định ban hành Khung giá rừng tự nhiên, khung giá rừng trồng theo trạng thái, loài cây, cấp tuổi và theo đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Khánh Hòa (sau sắp xếp).
· Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua các cấp có thẩm quyền xét phê duyệt Đề án.
USB lưu trữ file bản đồ, báo cáo chính và dữ liệu.
III. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Theo yêu cầu tại Chương III .
IV. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến dự án.
- Cử cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu.

